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Tr­êng TiÓu häc Th¹ch Kh«i
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N¨m häc: 2016 - 2017


                                  Thêi gian: 40 phót 

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.  

 Số lẻ liền sau số 20011 là: 


A. 20009 
B. 20010 
C. 20012 
D. 20013
2. Diện tích một hình vuông là 9cm2. Chu vi hình vuông đó là: …
 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.  

Tìm số dư của phép chia:  2953 : 5  


A. 3 

B. 1 

C. 2 

D. 4

4 . Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.  

 Số ôvuông đã tô màu trong hình bên là:
A. 
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                  B. 
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         C. 
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D. 
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5.  2m 2cm = … cm . Số thích hợp điền vào chỗ trống là: 

A. 4 cm.         B. 22 cm.            C. 202 cm.             D. 220 cm.
6. Đặt tính rồi tính ( 2đ)
	      4836 + 2557

.....................

......................

......................

......................
	7540 – 855
.....................

......................

......................

......................
	2439 x 4

.....................

......................

......................

......................
	3648 : 6
.....................

......................

......................

......................


7. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.  

 Hình chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng 5cm. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A . 14cm                                   B . 28cm                             C . 45cm
8.  Tìm x:  
	a) X + 3625 = 7546
..............................................

...............................................

...............................................
	
	b) X x 6 = 1824
..............................................

...............................................

...............................................


9.Có 21350 quyển vở được xếp đều vào 7 thùng. Hỏi 5 thùng như thế có bao nhiêu quyển vở? 
	Tãm t¾t
	Bµi gi¶i


....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10 .Tìm một số, biết rằng nếu lấy số đó nhân với 5 rồi cộng với số bé nhất có bốn chữ số giống nhau thì được số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nhận xét:…………………………………………………………………

Họ và tên giáo viên coi thi: :…………………………………………….

Họ và tên giáo viên chấm thi: :…………………………………………
MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN

	TT

	Chủ đề

	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Số học

	Số câu
	2
	
	
	2
	1
	1
	
	1
	7
	

	
	
	Câu số
	1,3
	
	
	6,8
	4
	9
	
	10
	
	

	2
	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Câu số
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Yếu tố 
hình học
	Số câu
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	
	Câu số
	7
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	3
	
	1
	2
	2
	1
	
	1
	10
	


ĐÁP ÁN

1. (0.5 đ) D
2. (0.5 đ)  D

3. (0.5 đ)  A

4. (0.5 đ) B

5 . (0.5 đ) C
6 .Mỗi phép tính đúng được 0.5 đ
a.7393 (0.5 đ)             b. 6685 (0.5 đ)                 c. 9756 (0.5 đ)                 d.  608 (0.5 đ)

7.(0.5 đ)  B
8.Tìm x:  
a) X + 3625 = 7546                

   b) X x 6 = 1824
	             X               = 7546 – 3652

             X               = 3894  ( 0,5 đ) 
	       X       = 1824 : 6

       X       = 304  ( 0,5 đ)


9. Có 21350 quyển vở được xếp đều vào 7 thùng. Hỏi 5 thùng như thế có bao nhiêu quyển vở? 
	Tóm tắt: ( 0,25 đ) 
7 thùng   : 21 350 quyển

5 thùng   : …. ? quyển vở
	                   Bài giải
Một thùng có số quyển vở là:          0,25đ
       21 350 : 7 = 3 050 ( quyển vở)  0,5 đ
5 thùng như thế có số quyển vở là:   0,25 đ
       3 050 x 5 = 15 250 ( quyển)       0,5 đ
                Đáp số: 15 250 quyển vở   0,25đ


Bài 4 ( 2đ): Tìm một số, biết rằng nếu lấy số đó nhân với 5 rồi cộng với số bé nhất có bốn chữ số giống nhau thì được số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau.

· Số bé nhất có bốn chữ số giống nhau là : 1111   (0,5 đ)
· Số lớn nhất có bỗn chữ số khác nhau là: 9876     (0,5 đ)
Gọi số đó là X
Ta có X x 5 + 1111 = 9876

          X x 5             = 9876 – 1111

          X x 5             = 8765
          X                   = 8765 : 5

          X                   = 1753

Vậy số cần tìm là : 1753 (1®)
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